Chương III: TUẦN HOÀN

MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

- Biết được các thành phần của máu.

- Trình bày được chức năng của huyết tương và hồng cầu.

- Phân biệt được máu, nước mô và bạch huyết.

- Nêu được vai trò của môi trường trong cơ thể.

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập nghiên cứu SGK.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát hoá.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ thể.

II. Chuẩn bị

1.Giáo viên: Hình 13-1; 13-2 SGK

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Tiến trình bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ: Thu bài tường trình thực hành.

* Đặt vấn đề: Em đã thấy máu chảy trong trường hợp nào? Theo em máu chảy từ đâu? Máu có đăc điểm gì? Vai trò như thế nào?
2. Dạy nội dung bài mới:
                     

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:

+ Máu gồm những thành phần nào?

HS quan sát mẫu máu động vật, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

GV cho HS quan sát thí nghiệm dùng chất chống đông máu thu được kết quả tương tự.

GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập mục lệnh SGK. HS hoàn thành bài tập, tự rút ra về thành phần cấu tạo của máu.

GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài tập SGK (43).

HS: Cá nhân nghiên cứu nội dung, theo dõi bảng 13, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

Nhóm khác bổ sung. GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận

? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu

Hoạt động 2

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Các tế bào ở sâu trong cơ thể có thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường ngoài hay không?

+ Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với mối trường ngoài phải gián tiếp thông qua những yếu tố nào?

HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung. Lớp trao đổi hoàn thiện câu trả lời.


	I. Máu

1. Thành phần cấu tạo của máu

- Máu gồm:

+ Huyết tương: Lỏng, trong suốt, màu vàng chiếm 55% thể tích máu.

+ Các tế bào máu: Đặc, đỏ thẩm, gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.

2. Chức năng của huyết tương và hång cầu

- Huyết tương có các chất dinh dưỡng, hoocmôn, kháng thể, chất thải, ... tham gia vận chuyển các chất trong cơ thể.

- Hồng cầu có tế bào có khả năng kết hợp lỏng lẽo với O2 và CO2 để vận chuyển từ phổi về tim, tới các tế bào và ngược lại.

II. Môi trường trong cơ thể 
- Môi trường trong gồm máu, nước mô, bạch huyết (Bạch huyết chảy trong mạch bạch huyết, nước mô chảy xen giữa các tế bào)

- Môi trường trong giúp tế bào trao đổi chất với môi trường ngoài.




3. Củng cố, luyện tập(3’)

- Hướng dẫn HS làm bài tập 3 SGK.

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

- Học bài theo câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị bài sau: 

Tìm hiểu về chương trình "quốc gia tiêm chủng mở rộng"

